	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 511/QĐ-UBND
	Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 3 năm 2018 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

Điều 3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở bảo trợ xã hội có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị (nếu có). Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (qua mạng);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSVX.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đinh Khắc Đính


PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mục 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
	Stt
	Thủ tục hành chính
	Cơ quan có thẩm quyền quyết định
	Cơ quan thực hiện

	LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

	1
	Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
	Phòng LĐ-TB và XH
	Phòng LĐ-TB và XH

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
	Phòng LĐ-TB và XH
	Phòng LĐ-TB và XH

	3
	Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
	Phòng LĐ-TB và XH
	Phòng LĐ-TB và XH

	4
	Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
	Phòng LĐ-TB và XH
	Phòng LĐ-TB và XH

	5
	Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.
	Phòng LĐ-TB và XH
	Phòng LĐ-TB và XH

	7
	Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
	Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
	Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

	8
	Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
	Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
	Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.

	9
	Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
	Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
	Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.


Mục 2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
	Stt
	Thủ tục hành chính
	Quyết định công bố
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC
	Cơ quan có thẩm quyền quyết định

	LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

	1
	Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
	Quyết định 2418/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
	UBND cấp huyện

	2
	Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.
	
	
	UBND cấp huyện

	3
	Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.
	
	
	Cơ sở bảo trợ xã hội

	4
	Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện.
	
	
	Phòng LĐ-TB và XH

	5
	Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện.
	
	
	Phòng LĐ-TB và XH

	6
	Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện.
	
	
	UBND cấp huyện

	7
	Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện.
	
	
	UBND cấp huyện

	8
	Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm chuyển thành lập của UBND cấp huyện.
	
	
	UBND cấp huyện

	9
	Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện.
	
	
	UBND cấp huyện

	10
	Thành lập Trung tâm công tác xã hội công lập
	
	
	UBND cấp huyện

	11
	Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập
	
	
	UBND cấp huyện

	12
	Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập
	
	
	UBND cấp huyện


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH THUA THIEN HUE DPoc lap - Ty do - Hanh phiic
sé: H71 /Qb-UBND Thira Thién Hué, ngaydithéng 3 ndm 2018
QUYET PINH

V& viéc cong bd thii tyc hanh chinh méi ban hanh, thi tuc hanh chinh bj bai bo
trong linh vue béo tre xi hdi thuée pham vi, chirc ning quin ly ciia UBND cép
hupén 4p dung trén dia ban tinh Thira Thién Hué

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TIiNH

Cin cir Luat Té chirc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;

Cin ctr Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nim 2010 cua Chinh
pht vé kiém soat thu tuc hanh chinh;

Nghj dinh s 48/2013/ND-CP ngay 14 thang 5 nim 2013 cta Chinh phu sira
dbi, bd sung mot sb diéu cua cac Nghi dinh lién quan dén kiém soat thu tuc hanh
chinh;

Nghi dinh sb 92/2017/ND-CP ngay 07 thang 8 ndm 2017 cua Chinh phi vé sira
ddi, bd sung mot s diéu cia cac Nghi dinh lién quan dén kiém soat thu tuc hanh
chinh;

Can ct Thong tu sb 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 cua Bo
trromg, Chi nhiém Vian phong Chinh phu huéng dan nghi€p vu vé kiém soét thu tuc
hanh chinh;

Xét dé nghi cua Gidm déc S& Lao dong - Thuong binh va Xa héi va Chanh
Van phong UBND tinh Thira Thién Hué,

QUYET PINH:

Diéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay thi tuc hanh chinh méi ban hanh, thi
tuc hanh chinh bi bai bo trong linh vyre bao trg xa héi thudc pham vi, chuc nang quan
Iy ctia UBND cép huyén ap dung trén dia ban tinh Thira Thién Hué.

Diéu 2. S Lao dong - Thuong binh va Xa hdi cd trach nhiém cip nhit cac thu
tuc hanh chinh dugc cong bo tai Quyét dinh nay vao Heé thong théng tin thu tuc hanh
chinh tinh Thira Thién Hu€ theo ding quy dinh.

Diéu 3. Phong Lao ddng — Thuong binh va X hdi, céc co s bao tro xa hdi co
trach nhiém cdng bo cdng khai cac thi tuc hanh chinh nay tai tru s& co quan va trén
Trang Théng tin dién tr cla don vi (néu c¢d). Thye hién giai quyét cac thu tuc hanh
chinh thugc tham quyén theo hudng dan tai Phu luc kém theo Quyét dinh nay.

Piéu 4. Quyét dinh nay c6 hiéu lyc ké tir ngay ky.

Piéu 5. Chanh Vin phong Uy ban nhan déan tinh, Gidm déc S& Lao dong —
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Thuong binh va Xa hoi; Chu tich UBND cac huyén, thi X3, thanh phd Hué va cac ca
nhan, t chire lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin: KT. CHU TICH

- Nhu didu 5; PHO CHU TICH
- Cuc Kiém soat TTHC - VPCP (qua mang); TR

- CT va cac PCT UBND tinh;
- Cac PCVP UBND tinh;

- Luu: VT, KSVX, «

Pinh Khic Dinh





Phu luc

THUA THIEN HUE

cua Chu tzch UBND tinh Thu'a Thién Hué)

Phin I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH

Muc 1. Danh muc thi tuc hanh chinh méi ban hanh

MO'I BAN HANH, THU TUC HANH CHINH BI
24 BAO TRO XA HOI THUQC PHAM VI, CHUC
i ND CAP HUYENAPDUNG TREN DJA BAN

Co quan
c6 thim |
Stt Tha tuc hanh chinh quyén o quan
£ thyre hién
quyet * :
dinh
LINH VU'C BAO TRQ XA HQI
bing ky thanh 18p co s trg gitip xa hdi ngoai cong Phong Phong
1 |lap thudc tham quyen giai quyét cia Phong Lao dong | LD-TB va | LD-TB va
- Thuong binh va X4& hdi. XH XH
biang ky thay ddi ndi dung gidy chimg nhan ding ky Phong Phong
2 thanh lap déi VOl co SO trg giup x& hdi ngoai cong lap LD-TB va | LB-TB va
thudc thAm quyén thanh lap ciia Phong Lao dong — XH XTI
Thuong binh va Xa hdi. '
Giai thé co s& tro gitp x4 hdi ngoai cdng 1ap thudc| Phong Phong
3 | thAm quyén thanh lap cia Phong Lao dong — Thuong | LD-TB va | LD-TB va
binh va Xa hoi. XH XH
Cép glay phép hoat dong d6i véi co sé trg gitip xA hdi | Phong Phong
4 | thudc thdm quyen cap phép cua Phong Lao dong — | LD-TB va | LD-TB va
Thuong binh va X4 hi. XH XH
Cép lai, diéu chinh gidy phép hoat dong dbi véi cosdé| Phong Phong
5 | trg giip xa hdi co gidy phép hoat dong do Phong Lao | LD-TB va | LD-TB va
dong — Thuong binh va Xa hdi cép. XH XH
UBND UBND
chp xi; cép Xa;
Tiép nhén d6i twong bao tro x3 hoi cé hoan céanh déac cap cap
6 biét kho khin vao co sé trg gitp xa hji cap huyén. huyén; huyén;
Ngudi Nguoi
dimg ddu | dimg diu
cosOtrg | cosotrg
giup xa giup xi






hoicap | hoicap
huyén. huyén.
Nguoi Nguoi
dimg ddu | dimg dau
Tiép nhan dbi twong cin bao vé khin clp vao co s&| cosdtrg | cosdtrg
trg giup x4 hdi cAp huyén. giap xa giup xa
hoicip | hoichp
huyén. huyén.
Ngudi Nguoi
dimg ddu | dimg dau
Tiép nhan dbi trong tw nguyén vao co s trg giup x| cosdtrg | cosdtrg
hoi cap huyén. giup xa giip xa
hoicap | hoicap
huyén. huyén.
Ngudi Nguoi
dimg déu | dimg dau
Dimg trg giup x4 hdi tai co s& trg gitp x& hoi cép CO SO trg | cosatry
huyén. giup xa giup xa
hoicdp | hdicép
huyén. huyén.






Muc 2. Danh muc tha tuc banh chinh bi bai bo

Fri o

Co
Quyét Tén VBQPPL quy qu?;l ©0
Stt|  Thd tuc hanh chinh | dinh céng | dinh vige bai bé, hiy | 05"
bb bé TTHC quyen
quyet
dinh
I. LINH VU'C BAO TRQ XA HOQI
Tiép nhén d6i1 tugng bao trg
|| & hoi b hoin canh dic biét UED
khé khin vao co sd bao trg o
x4 hoi, nha xa hoi v
Tiép nhin d6i tuong can bao UBND
2 | vé khin cip vao co s& bao trg clp
x4 hoi, nha x3 héi. huyén
Tiép nhdn d&6i tuong tuw Co so
3 | nguyén vao co s¢ bao trg xa bao tr¢
hoi, nha xi hdi. x4 hoi
Cép gidy phép hoat ddng co
s6¢ chim séc ngudi khuyét Phong
4 |tit, ngudi cao tudi thude LD-TB
trach nhiém quan ly cép va XH
huyen Quyét dinh | Nghj dinh sb
Cép lai glay phép chim séc | 2418/QD- | 103/2017/ND-CP ngay Phon
nguoi khuyét tit, ngudi cao| UBND | 12/9/2017 cia Chinh g
5 \ , . A e LD-TB
tu01’thuQc trach nhiém quan ngay phu quy dinh vé thanh va X1
ly cép huyén. 11/10/2016 | 1ap, t6 churc, hoat déng,
Thanh 14p co s& bao trg xa | cia UBND | gidi thé va quan ly cac UBND
6 hoi céng 1ép thudec tham tinh co O trg giup xa hdi ok
quyen quyet dinh cia Chu h P
tich UBND c4p huyén. uyen
Ehanh lap cO sO l;ao tg;lr xa UBND
7 {hoi ngoai cbng 14p thudc cAp
thim quyen quyét dinh cia huve
UBND cap huyén. Hyen
Giai thé co s& bao trg xa hdi UBND
8 | thudc tham quyén thanh ldp cap
cua UBND cap huyén. huyén
Thay ddi tén, tru so, giam
dbc, quy ché hoat dong cua UBND
9 |co s& bao trg xA hoi thude cap
tham quyén thanh lap cua huyén

UBND cap huyén.






10

Thanh 13p Trung tdm cong
tac xa hoi cong 1ap.

UBND |

chp
huyén

11

Giai thé Trung tdm cong tac
x& hoi cong 1ap.

cap
huyén

12

Thay d6i tén go1, tru s& lam
viéc ciia Trung tdm cong tac
x4 hoi cong 1ap.

cap
huyén






Phén IL. NOI DUNG CUA THU TUC HANH CHINH

1. Thi tuc “Ding ky thanh lip co s& trg gitip x3 hdi ngoai cong lap thufe
thim quyén giai quyét ciia Phong Lao déng - Thirong binh va X héi”

1.1. Trinh ty thye hlgn

- Buée 1: Té chirc, ¢4 nhan thanh lap co s& hd so theo quy dinh dén Phong Lao
dong - Thuong binh va X3 hoi.

- Bude 2: Trong thoi han 05 ngay lam viée ke tir ngay nhan hé so, Phong Lao
dong Thwong binh va X4 hoi tham dinh va cép gidy chimg nhan ding ky thanh lap
co so. Trudng hop tir chéi cép gidy chimg nhin dang ky thanh lap co s¢ thi phai
théng béo bing vin ban cho ngudi thianh 1ap co s¢ biét va néu rd ly do.

1.2. Cich thirc thye hién: Nop hé so qua buu dién hojc trye tiép tai Trung
tdm Hanh chinh céng cap huyén.

Thai gian nhén hé so: Sang fur 7h30 11h00 va Chiéu tir 14h00 - 16h30.

1.3. Thanh phan va $6 lrgng hd so:

a) Thanh phén ho se:

- To khai dang ky thanh 1ap;

- Phuong an thanh 1ap co sé;

- Du thao Quy ché hoat dong cua co so,

- Ban sao c6 chimg thuce déi véi glay t& hop phap vé quyen sir dung dit, quyen
s& hiru nha & hodc hop dong cho thué, mugn d4t dai, co s& vt chit va ti san gén lién
véi dét phuc vu cho hoat ddng ctia co sé.

- Phiéu 1y lich tu phap cta cc sang 13p vién.

- Ban sao céc gify to sau:

+ Thé can cudc cong dan hojc gidy chimg minh nhan dan. Dbi voi sang lap
vién la c4 nhan nuwdc ngoai, hd chiéu holic chitng thirc c4 nhan hop phap khac cua céc
sang lap vién;

+ Quyet dinh thanh lap hojc tai liéu tuong duong khac cia t6 chirc va van ban
iy quyén; thé cin cudc cong dan hofic gidy chimg minh nhan dan hoac ho chleu,
chimg thuc ca nhén hop phap khac cua ngucn dai di¢n theo 1y quyén cua to chirc. Déi
véi sang 1ap vién 1a t6 chirc nuéc ngodi thi ban sao quyét dinh thanh 1ap hodc tai liéu
tuong duong phai duqc hop phap hoa lanh su.

b) S6 lwgng hd so: 01 bQ

1.4. Théi han giai quyet 5 ngay lam viéc ké tir khi nhan da hd so hop 18

1.5. P6i twgng thwe hién: TS chirc, ¢4 nhéan thanh 13p co s& trg givip x3 hdi.

1.6. Co‘ quan thwe hi¢n: Phong Lao déng — TB va XH

1.7. Két qua thye hién: Gidy ching nhén ding ky thanh 13p.

1.8. L¢ phl Khéng

1.9. Tén miu don, miu t khai:

- T khai déing ky thanh 18p (Mau s6 06);

- Quy che hoat ddng cia co sd tro gitp xa hoi (Mau sb 03b)

(Méu s6 06 va 03b duoc ban hanh kém theo Nghj dinh 103/2016/ND-CP).

1.10. Yéu cau, dleu kién:

Diéu kién cap glay ching nhan dang ky thanh lap:

- V& tén cia co so: Co sd ¢6 tén goi bing tiéng Viét va tiéng nudc ngodi, biéu
twong riéng (néu c6). Tén va biéu tuong ciia co sé phai dap ing cic diéu kién: Khong
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tring lp hosic giy nhim 14n véi tén hodic biéu tugng cia co s& khic dd dugce ding ky
trude do; khong vi pham truyén théng lich str, van héa, dao dirc va thuan phong m¥
tuc clia dan tdc.

- C4 hd so dang ky thanh 1ap hop 1é theo quy dinh.

1.11. Cén cir phap ly: .

- Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 cua Chinh pht quy dinh vé
thanh 1ap, t chirc, hoat ddng, giai thé va quan Iy céc co s6 tro giup x4 hdi.






Miu s 03b: Ban hanh kém theo Nghi dinh sé 103/2017/NDP-CP ngay
12/9/2017 cua Chinh phu

TEN CO QUAN, DPONVI  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

QUANLY (NEU CO)... Ddc lap - T do - Hanh phic
TEN CO SO TGXH e
..... , hgay .... thang ..... nam 20...

QUY CHE HOAT PONG CUA CO SO TRQ GIUP XA HQI
(Tén co s& trg gitip x4 hoi ding ky thanh lap)

------------------------------------------------------------

2. Ngudi dai dién theo phéap lujt cua co so:

T T PN R R Y PR Y Y sesassssrcessssnsesnans v eNEdERIG RO REY RS sessssscssenant P T N T T L P R T #ssesssssnsesssscnenses

3. Ho va tén, dla chi thudmg tr, qudc tich, sb thé cin cudc cong dan (hoac glay
chu'ng minh nhan dén hodc ho chiéu hodc chimg thuc ca nhan hop phap khac) cta cac
sang 1ap vién; phén von gép va gia tri vdn gop ciia mdi thanh vién sang lap:

.....................................................
..........................................
r -
..................
......
L4 . A hd hd
ac em vu cua Co 507
6. .
: t
........
....... T T T T LTI RIS P

7. Co chu t chirc quan ly:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Can cir va phuong phap xac dinh thu lao, tién luong va thudng cho can b va nhan
vién tai cg so:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Nhimg trudng hop thanh vién ¢6 quyén yéu chu co s& mua lai phin von gép:

T T R Y PR T P P P R T T T F TR T T R L T e T T Ly N T T P P,






---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA CO SO TRQ GIUP XA HOI
(Ky, ghi ré ho tén)
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Mau s6 06: Ban hanh kém theo Nghi dinh 56 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017
cua Chinh phu

TEN DON V], TO CHUC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

QUANLY (NEU CO)... Péc lap - Ty do - Hanh phic
TEN TO CHUC PANG e
KY THANH LAP CO SO
TGXH (NEU CO)...
..... , hgay .... thang ..... nam 20...
TO KHAI PANG KY THANH LAP
(Tén co so trg gitup x4 héi ding ky thanh 18p) ...l
Kinh giri: oo

Can cir Nghi dinh $6..../2017/ND-CP ngay thang nim... cia Chinh phu quy
dinh v& thanh 14p, tb chirc, hoat dong, giai thé va quan ly cac co sé trg giap x4 hoi;
Sau khi xay dung Phuong an thanh 14p:

(Tén co s6 tro gitip x@ héi dé nghi thanh IGP) ..........coveveeiiiiiniiiiiinneiiiiee e,
Ching t6i gdm (Céc sang lap vién hoic dai dién theo phép ludt cua tb chuc

ding ky thanh lap)

L oot ee e ee e e eeeeeeseee e ee e reee e e e e R R A AR AR s et

e ettt e ettt R SRR A A e e RA R e r e nenee

B et er et e ee s ee e vttt oA Rk e A e e b e Rk

Ding ky thanh 14p (tén co so trg giup x& hdi) hoat dong trén pham vi lién

tinh/cAp tinh/cap huyén véi cac ndi dung nhu sau:
1. Tén co s@, dia chi tru sé, sb dién thoai, s6 fax ..o
2. Ho va tén, dja chi thudng trd, quoc tich, sé thé cin cudc coéng dan/ gidy chimg
minh nhan dan/hé chiéw/sé dinh danh c4 nhan hodc chimg thuc cé nhén hop phap
khdc cua cdc sang l3p vién hodc ngudi dai dién theo phép ludt cia t6 chirc dang ky
1108111 Q- 1o PP P
3. L0a hiNh CO SO .o i e e e anns
4. Dbi 140 (o7 0738 o) o 11 ToIR T2 ¥ S O
5. CRlC NANEG. . ..t e
6. Cac nhi€m Vi CUA CO SO ... vvvinniiiiiiii i
7. Vén diéu 1¢; von ciia doanh nghiép thanh lap (vén dAut)......oooiiee

8. Thong tin dAng KY thué ......ccooeviiiiiii i ie e e e
' Ching t6i cam két thuc hién diing cic quy dinh ciia phap luat./.

_ DAIDIEN TO CHUC/
CA NHAN PANG KY THANH LAP
(Ky, ghi b ho tén)
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2. Thi tuc “Ping ky thay ddi ni dung gidy chirng nhin ding ky thanh lap
do6i véi co so trg giap xa hi ngoai cong 1ap thuge thAm quyén thanh lip cia
Phong Lao djng — Thwong binh va Xa hoi”

2.1. Trinh tyr thure hién:

- Bube 1: Co s& ndp héd so dé nghi dang ky thay dbi dén Phong Lao dong -
Thuong binh va Xa hoi.

- Buéc 2: Trong thoi han 05 ngay 1am viéc ké tir ngay nhan dugc ho so, Phong
Lao ddng - Thuong binh va X hoi xem xét va cip gidy chimg nhén dang ky thanh
lap méi. Truong hop tir chéi thi phai théng bao bing van ban cho co s¢ dé nghj ding
ky thay d6i biét va phai néu rd ly do hodc cac yéu cu sira déi, bd sung hd so.

2.2. Cach thirc thuc hién: Nop hd so qua buu dién hodc truc tiép tai Trung
tdm Hanh chinh céng cp huyén.

Thoi gian nhan hé so: Sang tir 7h30 - 11h00 va Chiéu tir 14h00 - 16h30.

2.3. Thanh phin va s6 lirgng hd so:

a) Thanh phin hd so:

- Van ban d& nghj vé viéc dang ky thay ddi ndi dung gidy ching nhén dang ky
thanh 1p;

- Ban chinh ding ky thanh 1ap co s& da dugc cép;

- GiAy t& ¢6 lién quan chimg minh sy thay dbi néi dung gidy chimg nhan déng
ky thanh lap.

b) S6 lwong hd so: 01 bd

2.4. Thoi han gidi quyét: 5 ngay lam viéc ké tir khi nhan dif ho so hop 1é.

2.5. Poi twong thue hign: Co s& tro gitp x4 hoi thude thAm quyén thanh 1ap
clia Phong Lao dong — Thuong binh va Xa hai.

2.6. Co quan thye hién: Phong Lao dong — TB va XH

2.7. Két qua thyre hién: Gidy chimg nhén ding ky thanh lap méi.

2.8. Lé phi: Khong

2.9. Tén miu don, miu to khai: Khéng quy dinh

2.10. Yéu ciu, diéu kién: Khi thay doi ndi dung gidy chimg nhan ding ky
thanh 1ap cta co s0.

2.11. Cin cir phap Iy: ‘

- Nghi dinh sb 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 ciia Chinh pht quy dinh ve
thanh 13p, tb chirc, hoat dong, giai thé va quan ly cac co s& trg giup xa hdi.
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3. Thii tuc “Giai thé co s& tre gitp xa hi ngoai cdng lap thudc thim quyén
thanh 13p ciia Phong Lao djng — Thuwong binh va Xa hoi”

3.1. Trinh tr thue hién:

- Buoc 1:

+ Dbi véi trudng hop Co so bi thu hdi gidy chimg nhén déng ky thanh 13p; Co so
khong di didu kién hoat dong theo quy dinh cua phép lujt va c6 kién nghj cia co quan
Lao dong — TB va XH dja phuong va trudng hep khac theo quy dinh ctia phap luét: Co
quan Lao dong - Thuong binh va Xa héi dia phuong phéi hop véi co s& ¢6 van ban 48
nghij giai thé gm dén Phong Lao ddng - Thuong binh va X3 hdi.

+ Dm véi trudng hop t6 chiic, ca nhin ding ky thanh 14p co s& c6 don dé nghj
giai thé: td chirc ca nhan ndp hd so giai thé co sé dén Phong Lao dong — TB va XH.

- Budc 2: Trong thdi han 15 ngay 1am viéc ké tir ngay nhén di hé so, Phong Lao
déng — TB&XH thim dinh, ra quyét dinh giai thé. Trudng hop khong ddng y viéc giai
thé thi phai c6 van ban tra 161 va néu ro Iy do. Co s& trg giip xa hdi khong duge tu ddng
giai thé khi chua nhan dugc quyét dinh gidi thé clia Phong Lao dong — TB&XH.

3.2. Cach thirc thye hién: Nop hé so qua buu dién hodc tryc tiép tai Trung tdm
Hanh chinh cong cap huyén.

Thdi gian nhan hd so: Sang tir 7h30 - 11h00 va Chiéu tir 14h00 - 16h30.

3.3. Thanh phan va s6 lwgng ho so

a) Thanh phin hd so:

- Don dé nghj giai thé co sé cua td chirc, ca nhan ding ky thanh lap co sd;

- Ban ké khai tai san, tai chinh va phuorng an xu ly;

- Danh sach d6i tuong va phuong én giai quyét khi co s& giai thé;

- Céc tai liéu lién quan khac (néu co);

- Klen nghi glal thé co s& cia co quan c6 thim quyén (néu cb).

b) S6 lwgng hé so: 01 bo

3.4. Théi han gidi quyét: 15 ngay 1am viéc ké tir khi nhén du hd so hop 1€.

3.5. P6i tuwgmg thye hién: Co sé trg giop xa héi; t6 chirc, ca nhan ding ky thanh
1ap co s&; co quan Lao dong - Thuong binh va Xa héi dja phuong.

3.6. Co quan thuc hi¢n: Phong Lao ddng - Thuong binh va X3 hoi.

3.7. Két qua thyre hign: Quyét dinh giai thé co s0.

38 Lé phl Khéng

3.9. Tén mau don, mau tor khai:

- Pon d& nghi giai thé (Mdu s6 04b ban hanh kém theo Nghi dinh s6
103/201 MVD-CP)

3.10. Yéu cau, diéu kién:

Co s& bi giai thé trong cac trudng hep sau: Co s bj thu hdi gidy chimg nhén dang
ky thanh ldp; Co s& khdng du didu kién hoat ddng theo quy dinh ctia phap ludt va c6 kién
nghj cia co quan Lao ddng - Thuorng binh va Xa hoi dia phuong; T chirc, ca nhén ding
ky thanh lap co s& c6 don d& nghj giai thé va truong hop khac theo quy dinh cua phap
Juat.

3.11. Can cr phap ly:

- Nghi dinh s0 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 cua Chinh phii quy dinh v&
thanh 14p, t0 chirc, hoat dong, giai thé va quan 1y cac co s& tro ginp xa hoi.

- Théng tu sb 33/2017/TT -BLDTBXH ngay 29/12/2017 cua B¢ Lao dong-
Thuong binh va Xa hoi huéng din vé co cAu td chire, dinh mic nhan vién va quy trinh,
tiéu chuén tro gitip x4 hoi tai co s& trg gitp xa hdi.
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M3iu s 04b: Ban hanh kém theo Nghi dinh sé 103/2017/NP-CP ngay’
12/9/2017 ciia Chinh phu

TEN CO QUAN, DON VI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

QUANLY (NEU CO)... Pic lap - Tw do - Hanh phic
TEN CO SO TGXH ... e
..... , ngay .... thang ..... nam 20...

-----------------------------------------

Can cr Nghi dinh s6..../2017/ND-CP ngdy... thang...nam... cua Chinh phu quy
dinh vé thanh lap, t6 chirc, hoat dong, giai thé va quan Iy cac co sé trg gitp x4 hoi;

(Tén co s¢ bdo trg xd hji A NGhi GIGI ThE) ....oeeeeeveviieeeeiinine e,

Ching t6i gom:

L oot ee et eeveeteesaeete s s e e sra e ahe e R reastaaeteaareaensses At et E S e R L pATRRRHR e Saree s ee bt es SRR e n e

LSOO U U PO PRPPPPRIPPSS PRSP ST PPN

K SO PP P P PR SRRSO
Lam don ndy trinh ... kém theo mét bd hé so

dé nghi giai thé co s tro gitp xd hoi (ten co s¢ trg gitp x4 hoi dé nghi giai thé)

.................. hoat dong trén pham vi ................... voi mét s6 ly do sau:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ching t&i cam két thyc hién dung cdc quy dinh clia phap ludt./.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA CO SO TRO GIUP XA HOI
(Ky, ghird ho tén)
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4. Thi tuc “Cap gidy phép hoat dong ddi véi co s& trg giup xd hi thudc tham
quyén cip phép cila Phong Lao ddng — Thuong binh va Xa héi”

4.1. Trinh ty thue hién:

- Buoc 1: Co s6 ndp hé so tai Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.

- Budc 2: Trong thoi han 15 ngay lam viée ke tir ngay nhén da hd so, Phong Lao
déng - Thuong binh va X2 hoi cé trach nhiém cép gidy phép hoat dong.

4.2. Cach thirc thyc hign: Nop hd so qua buu dién hoic truc tiép tai Trung tim
Hanh chinh cong cap huyén.

Thoi gian nhin hd so: Sang tir 7h30 - 11h00 va Chiéu tir 14h00 - 16h30.

4.3. Thanh phan va s6 hugng hé so:

a) Thanh phan hé S0°

- Tés khai d& nghj cép glay phép hoat déng cta co so;

- Bén sao cong chimg gidy chimg nhan ding ky thanh lap co s& hodc quyét dinh
thanh 13p theo quy dmh cta phép luat.

b) S5 lwrgng hd so: 01 bs

4.4. Thoi han giai quyét: 15 ngay 1am viéc ké tir khi nhan da hé so hop 1&.

4.5. Déi twong thue hién:

Co s0 ¢ tru so tai dia phuorng do céc t6 chirc, ca nhan thanh l4p ma khong thude
cac truong hop sau: Co s thudc b, co quan ngang by, co quan thufe Chinh pht; co
quan trung uong cia td chirc chinh trj - x hoi, to chic x& héi - nghé nghiép c6 tru s& coa
co s& dit tai dja phuong; Co s& do co quan, t6 chitc cdp tinh thanh lap hojc cap gidy
chimng nhén dang ky thanh lap.

4.6. Co quan thure hign: Phong Lao dong - Thuong binh va Xa ho.

4.7. Két qua thue hién: Gidy phép hoat dong

4.8. Lé phi: Khéng

4.9. Tén mau dom, mAu t& khai:

- T& khai @& nghj cp gidy phép hoat déng (Mdu s6 09 ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 103/201 7/ND-CE).

4.10. Yéu cau, dleu kién:

Co s& duoc clp gidy phep hoat ddng khi c6 dt cac diéu kién sau day:

- Co sé tro gitp x4 hoi cong lap, ngodi cong 12p dd duge thanh lap, duoc cap gidy
chimg nhén ding ky thanh 14p theo quy dinh hofc co s¢ trg giup x& hoi dugc thanh lap
hop phép theo quy dinh ctia phép luat vé t§ chirc, hoat dong va quan 1y héi hodc co s&
tro gitp x& hdi duge thanh 13p theo quy dinh cua phép luat vé DN.

- Ngudi dimg d3u co s& phai c6 nang lyc hanh vi dan su day di; c6 pham chit dao
dirc t6t, khong mic t8 nan x4 hdi va khong thudc ddi tugng bi truy ciru tréch nhiém hinh
su hoac d3 bj két 4n ma chua duoc x6a an tich.

- C6 nhan vién tryc tiép tr van, cham soc dbi tugng.

- Trudng hop co s& ¢6 chidm soc, nudi dudng d6i teong thi phai dam béo céc didu
kién quy dinh tai khoan 1, khoan 2 va khoan 3 Diéu 26 va Myc 1 Chuong IV Nghi dinh
s 103/2017/ND-CP.

4.11. Can cir phap ly:

- Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 cia Chinh phi quy dinh vé
thanh lap, tb chirc, hoat ddng, gii thé va quan 1y cic co s& tro ginp x4 hoi.

- Théng tu s6 33/2017/TT-BLDTBXH ngay 29/12/2017 cua Bd Lao dong-
Thuong binh va X4 hdi hudng din vé co cdu td chirc, dinh mirc nhén vién va quy trinh,
tiéu chudn trg gitp x3 hdi tai co s& tro gitp x4 hdi.
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M3u s& 09: Ban hanh kém theo Nghi dinh s8 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017
cua Chinh phi

TEN CO QUAN, DON VI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

QUANLY (NEU CO)... Pic lip - Ty do - Hanh phiic
TEN CO SO TRQ GIUP S—
XA HOI

vy NEAY ... thang ... nam 20 ...

TO KHAI PE NGHI CAP GIAY PHEP HOAT PONG
(Tén cosd trg giap XA hoi) ...oooeveveniiii
KANh ETE: ©vvereeeeeesinneereeeneneeaessenennnneen

Cén ctr Nghj dinh $6..../2017/ND-CP ,ngéy...thé.ng...nim... ctua Chinh phu quy
dinh vé thanh lap, t6 chirc, hoat dong, giai the va quan 1y cac co sd tro gidp x3 héi;
Cin ¢ Quyét dinh sc").../QD-... ngay .... vé viéc thanh lap co so .... hodc Giay

chimg nhan ding ky thanh 13p s ..... ngay ....... do co quan/don Vi cap. o
(Tén co sO trg gitip x& hdi).........eennne. d& nghi (co quan c6 tham quyén cap

giay phép hoat dong).............. cap gidy phép hoat dong véi céc ndi dung sau:

1. THONG TIN VE CO SO

1. Tén co s0, dia chi tru s0, sb dién thoai, SO FAX v oevrereeeeeeeeeerereesesneeesessresesaeeaborssnnans

2. L0@i hINh CO SO.unriiemeeicmciiiiertnre s st

3. ChiTC NANG.....c.covrverenerercristineesesseresnaseeis st bt b e

A

II. NOI DUNG HOAT PONG PE NGH] CAP, CAP LAI, PIEU CHINH GIAY
PHEP HOAT PONG
1. DO1 tUONE PHUC VUeorreiric ittt e s s e
2. QUY MO DOAL BONE......cerirmrriiirrrins it s s
3. Cosovat AL oo eee e eeveveees e saan eeesmneembersees s aarasessra et i e s e e e e s et e e e s s s
4. Dia bAN hoat GONZ.......eiteririrriirrrrrsres e ettt
5. Cac nhiém vu Guoc cAp phép hoat GONE........c.covvurerereerrurmmssrieciimsis s e senens

Khi (Tén co s& trg giip XA hoi).....oooveeveiniiiiinn di vao hoat dong
sé cung cép dich vu trg gitip x& hoi cho cac déi tuong bao trg x3 hoi va ngudi dan co
nhu cAu, s& gop phin bao ddm an sinh x& hdi va phét trién kinh & - xa hoi ciia dia
phuong.

Ching t61 cam két thuc hién ding cac quy dinh cuia phap luat./.

NGUGI PAI DIEN THEQ PHAP LUAT

CUA CO SG TRQ GIUP XA HQI
(Ky, ghi ré ho tén)
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3. Thu tuc “Cap lai, didu chinh glay phép hoat djng d6i voi co sé trg glllp
x3 héi c6 gidy phép hoat dpng do Phong Lao déng — Thwong binh va Xa hoi cap”

5.1. Trinh ty thwe hién:

- Bude 1: Co so ndp hd so tai Phong Lao dong Thuong binh va X3a hdi.

- Bude 2: Trong thdi han 15 ngay lam viéc ke tir ngay nhén du hd so, _ Phong
Lao ddng - Thuong binh va Xa hi c6 trach nhiém cap lai hodc didu chinh gidy phép
hoat dong. Trudng hop khong dong y thi phai tra 101 bang van ban vanéu ro ly do.

5.2. Cach thirc thue hién: Nop hé so qua buu dién hodc truc tiép tai Trung
tim Hanh chinh c6ng cap huyén.

Thoi gian nhan hé so: Sang tir 7h30 - 11h00 va Chiéu tir 14h00 - 16h30.

5.3. Thanh phan va s6 lrong hd so:

a) Thanh phan ho se:

- Vin ban d& nghi didu chinh, cAp lai gidy phép;

- Glay phép hoat ddng;

- Giy to chimg minh thay ddi tén goi, dja chi try s&, ngudi dimg d4u, loai hinh
co 50, nhiém vu va dla ban hoat dong.

b) S6 lwgng hé so: 01 bo

5.4. Thoi han giai quyet 15 ngay lam viéc ké tir khi nhan & hé so ho‘p 1&.

5.5. Poi tugng thwre hi¢n: Co s co gidy phép hoat dong do Phong Lao dong
— Thuong binh va X3 hdi cép.

5.6. Co quan thure hién: Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.

5.7. Két qua thye hién: Gidy phép hoat dong duoc cap lai hozc diéu chinh nodi
dung.

5.8. Lé phi: Khdng

5.9. Tén mau dO’n, mau t& khai: Khong quy dinh

5.10. Yéu cau, diéu ku;n

- Khi thay dbi tén goi, dia chi try so, ngudi dung dau loai hinh co s6, nhiém vu
va dia ban hoat dong, co so phai lam tha tuc dé nghi diéu chinh gidy phép. Truomg
hop thay déi hinh thic t5 chirc, chia, tach, hop nhét, sap nhip phai lam tha tuc dé
nghi cap lai glay phép hoat déng.

- Khi giay phép hoat dong bj mét, bj hu hong thi co s& phai dé nghi cép lai gidy
phép.

5.11. Can cir phap ly:

- Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 ctia Chinh pht quy dinh vé
thanh 1ap, t6 chirc, hoat dong, giai thé va quan Iy cc co s& trg gitp xa héi.

- Théng tur s6 33/2017/TT -BLDTBXH ngay 29/12/2017 cta Bo Lao dfng-
Thuong binh va Xa hdi huéng dan vé co chu tb chirc, dinh mirc nhan vién va quy
trinh, tiéu chuén trg gitp xa hoi tai co sé tre gitp x3 hdi.
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6. Thii tuc “Tiép nhan ddi twong bao try xa hdi cé6 hoan cinh dic biét khé’
khiin vio co sé tro gidp xa hi cip huyén”

6.1. Trinh tr thye hién:

- Bute 1: Pbi tuong holic ngudi gidm h chudn bj hd so giri UBND cép xa.

- Bude 2: Trong thdi han 15 ngay lam viée ké tir ngay nhan duge hd so, Hoi ddng
xét duyét cAp xa c6 trach nhi¢m xét duyét va niém yét cong khai két qua xét duyét tai tru
s UBND cép x4 trong 07 ngay 1am viéc, trir nhitng thong tin vé HIV cua d6i tuong.

- Buée 3: Trong thoi han 07 ngay lam viéc ké tir ngay nhan dugc hé so va vin ban
d& nghi ctia Chi tich UBND cfp x4, Phong LD-TB&XH tham dinh, trinh Chu tich
UBND cép huyén.

- Buée 4: Trong thdi han 03 ngay lam viée ké& tir ngay nhan duoc van ban cia
Phong LD-TB&XH, Chi tich UBND cép huyén quyét dinh tiép nhan dbi tuong vao co
s& thuée thAm quyén quan ly hodc ¢6 van ban dé nghi nguoi ding dau co s tiép nhén
dbi tuong vao co so.

- Buébc 5 Trong thoi han 07 ngay lam viéc ké tir khi nhan duoc ho so va van ban
d& nghj cuia Chu tich UBND cép huyén, ngudi dimg dAu co s quyét dinh tiép nhan déi
tugng vao co s& thude thim quyén quén ly.

Trudmg hop d6i tuong khong duoc tiép nhan vao co so thi ngudi dimg déu co s
phai tra 101 ngay bing vin ban va néu 3 ly do. ]

6.2. Cach thirc thwre hién: Nop ho so qua buu dién hodc tryc tiep tai Trung tdm
Hanh chinh c6ng cdp huyén.

Thoi gian nhan hé so: Sang tir 7h30 - 11h00 va Chiéu tir 14h00 - 16h30.

6.3. Thanh phén va sb legng hd so:

a) Thanh phén hd so:

- Pon cta dbi tuong hodc ngudi giam ho;

- Ban sao gidy khai sinh ddi véi tré em, trudong hop tré em bi bo roi phai lam tha
tuc ding ky khai sinh theo quy dinh cta phap luat vé dang ky ho tich;

- X4c nhan cia co quan y té ¢6 thim quyén déi véi trudng hop bi nhiém HIV.

'b) S6 lrong ho so: 01 bd

6.4. Thoi han giai quyét: 32 ngay lam viéc k& tir khi nhan di hd so hop 18

6.5. Dbi twong thwe hién: D6i tuong béo tro x4 hdi c6 hoan canh dic biét kho
khan (hoic ngudi giam ho dbi tugng) quy dinh tai khoan 1 Diéu 25 Nghi dinh )
136/2013/ND-CP ngay 21/10/2013 cta Chinh phu.

6.6. Co quan thyre hién: Co s& tro gitip xa hoi cip huyén.

6.7. Két qua thuc hién: Quyét dinh tiép nhén déi tuong cta Chi tich UBND cip
huyén hoiic ngudi dimg diu co s& (nfu duoc Uy quyén).

6.8. Lé phi: Khoéng

6.9. Tén miu don, mau to khai:

- Pon d& nghi dugc tiép nhan vao co so tro gitp xa hoi (Mdu s6 10 ban hanh kém
theo Nghi dinh sé 103/2017/ND-CP).

6.10. Yéu ciu, diéu kién: Khong

6.11. Can cir phap ly:

- Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 cta Chinh phu quy dinh vé
thanh 1ap, t6 chitc, hoat déng, giai thé va quan 1y cac co s& trg giup x4 hoi.

- Thong tu sb 33/2017/TT-BLDTBXH ngay 29/12/2017 cia B Lao dong-
Thuong binh va X hoi huéng dan vé co céu to chirc, dinh mirc nhan vién va quy trinh,
tiéu chuén tro giop x4 hoi tai co so tro gitp xa héi.
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M3u sb 10: Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 103/2017/NP-CP ngay 12/9/2017
cua Chinh phu
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phuc

PON PE NGHI BU'(JC TIEP NHAN VAO CO SO TRO GIUP XA HQI
Kinh giri: - Uy ban nhan din x3 (phuéng, thi trén)

...........................

- Gidm d6¢ co s& trg giup X3 hdl.....ooveeeieennne,
1. Ho va tén (t8n dbi trong hodic ngudi gidm hd): ....cooevvvveiieriiiiiiii
2. Ngay/thang/nam sinh: .../ ..../...... GIGTtNh: ..
3. S6 dinh danh c4 nhan hoac sb thé can cudc cong dan hodc Gidy CMND s6 .............
Cép ngay ...... [oen... [eeeen. NOT CAD: +erevee e e e e e ettt e
4. Tré quén tai thén ....................... X3 (phuong, thi AN eieveeeeeeren
huyén (quén, thi x4, thanh phd) ..................... TR wevveee e e
HIBN DAY, tO1 +.evevenenititinriieimtiai et e neae et e e e
Vay téi lam don nay dé nghi co quan cé tham quyén xem xét, tiép nhan hogc
trinh co quan co6 thim quyén t1ep nhan (Ho va tén d6i TIONE): <ovvennreerinniinnanaans
(Déi voi truong hop nguwoi giam hj viét don thi phai khai b6 sung cdc thong tin sau:
Ho va tén doi tuong: .................. Nam/nig ......... Sinh ngay ....../.... S S0
dinh danh cd nhdn hodc 56 thé cin cude cng dan hodc Gidy CMWD 56 . . Cap
AGAY oo o) os NOT CAD: et iiieii et e
Tru qudn tai thon ................. et eeneereaeeeaans Xa (phuomg, thi trén)
.................................... huyén (qudn, thi xd, thanh
PRO) .o TIR  oveeeeee e e e ) vao

chidm séc, nudi dudng/str dung dich vy tai co sd trg giap xa hoi theo quy dinh.
Tbi xin cam doan thuc hién ding ndi quy, quy dinh cla co s& trg gidp xa héi./.

..... , ngay .... thang .... nam

Poi twgng hodic ngwdi giam hd
(Ky, ghi ro ho tén)
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7. Thii tuc “Tiép nhin d6i twong can bio vé khin cip vao co s& trg gitp
xa hoi cap huyén”

7.1. Trinh tir thire hi¢n:

* Co s& c6 trach nhiém tiép nhan ngay céc déi tuong can sy bao vé khin cép
d& cham séc, nudi dudng va hoan thién cac thi tyc theo quy trinh sau:

- Buée 1: Lap bién ban tiép nhéan c6 chit ky ctia ca nhan hodc dai dién co quan,
don vi phat hién ra ddi twong (néu c6), chinh quyén (hoic cong an) chp x3, dai dién
co s&. Déi véi dbi tuong 1a nan nhan cia bao luc gia dinh, nan nhén bi x4m hai tinh
duc, nan nhan bj buén ban va nan nhan bi cudng bic lao dong, bién ban tiép nhéan co
chir ky cia déi tugng (néu cé thé).

- Budc 2: Dénh gia vé mirc d6 ton thuong, kha nang phuc héi va nhu céu trg
gitip clia di tugng dé c6 ké hoach trg gitip d6i tugng.

- Bude 3- Bao dam an todn va chira tri nhitg ton thuong vé than thé hozc tinh
thin cho dbi tuong kip thoi; d6i véi tré em bi bd roi, thong béo trén cac phuong tién
thong tin dai ching trong thoi han 25 ngay lam viéc. ,

_ Bude 4: Quyét dinh trg gitp doi twong tai co s& trg giup x4 hoi ho#c chuyén
dbi tugng vé gia dinh, cong dong.

- Bube 5: Hoan thanh cac thi tuc, hd so cia dbi tuong theo quy dinh, Trudng
hop 1a tré em bi bo roi, co so thue hién cac thu tuc khai sinh cho tré theo quy dinh clia
phap luat vé h tich. '

b) Cach thire thwre hi€n: Nop hd so truc tiép Co sé trg giup xahdi cAp huyén.

7.3. Thanh phén va so6 lwgng hd so:

a) Thanh phan hd so:

- Don clia 61 tugng hoac ngudi giam ho; _

- Ban sao chirmng minh nhén dén hoac gidy to tlly thén cia déi tuong (néu co).

b) S6 lwgng hd so: 01 bo

7.4. Thoi han gidi quyét:

Tiép nhan ngay cac doi twong cin su bao vé khén cip vao co so. Cac thii tyc,
hé so phai hoan thién trong 10 ngay lam viéc, ké tir khi tiép nhan d6i tuong, Trudng
hop kéo dai qua 10 ngay lam viéc, phai do co quan quan ly cAp trén xem xét quyét
dinh.

7.5. Dbi twgng thire hién: Dbi tuong cin bao vé& khin cip quy dinh tai khoan
2 Piéu 25 Nghj dinh sé 136/2013/ND-CP ngay 21/10/2013 ctia Chinh phu.

7.6. Co quan thire hién: Co so trg giup x4 hoi cap huyén.

7.7. Két qua thwe hién: Quyét dinh tiép nhan d6i tugng clia ngudi dimg dau co
s& hodc chuyén dbi tugng vé gia dinh, cong déng.

7.8. Lé phi: Khong

7.9. Tén méu don, miu t& khai: Khong quy dinh

7.10. Yéu clu, diéu ki¢n:

- Viéc tiép nhan cac trudng hop tré em la nan nhén cia bao luc gia dinh, nan
nhan bj xam hai tinh duc, nan nhan bi buén ban, nan nhan bj cudng birc lao dong, tré
em lang thang xin &n (461 tugng cin bao vé khén cép quy dinh tai khoan 2 Piéu 25
Nghi dinh s6 136/2013/ND-CP ngay 21/10/2013 cta Chinh phi) vao co SO tro giup
x4 héi duogc thuc hién theo thi tyc hanh chinh nay.

- Pbi véi cac truomg hop tré em bi xam hai hodc ¢ nguy co bi x4m hai cén 4p
dung bién phap can thiép khan cAp hoic tam thoi cach ly tré em khoi moi truong hodc
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ngudi gay ton hai cho tré em, do co quan Lao dong Thuong binh va X4 héi cac cép,
co quan cong an cac cap, UBND cap xa, ngucn lam cdng tac bao vé tré em cap x4,
Téng dai dién thoai quoc gla bao vé tré em, cac co quan, tb chirc, co s& gido duc, gia
dinh, ca nhéan thuc hién, giai quyet thi duoc thuc hién theo thii tuc hanh chinh “Ap
dung cdc bién phdp can thiép khdn cdp hodc tam thoi cdch ly tré em khoi moi truong
hodc nguoi gdy ton hai cho tré em” cong bd tai Quyét dinh sb 847/QD-LDTBXH
ngay 09/6/2017 ctia Bo trudng Bo Lao dong — Thuong binh va Xa hoi.

7.11. Can cir phap ly:

- Nghl dinh so6 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 ctia Chinh phi quy dinh vé
thanh lap, t chirc, hoat dong, giai thé va quan Iy cac co s& tro gitp xa hdi.

- Théng tu sé 33/2017/TT- BLDTBXH ngay 29/12/2017 cta Bé Lao dong—
Thuong binh va X3 hoi huéng dan vé co clu td chire, dinh mirc nhan vién va quy
trinh, tiéu chuén trg gitip xa hoi tai co s trg gitp x3 héi.
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8. Thi tuc “Tiép nhin d0i twgng tw nguyén vao co s& tro giup xa hdi cap
huyén”

8.1. Trinh tyw thyc hién: ‘ )

- Buée 1: Doi tuong tu nguyén ndp ho so tai co sé tro giup xa hoi cap huyén.

- Buoe 2: Co so trg giup x3 hoi cép huyén xem xét, ky hop dong.

8.2. Cach thirc thue hién: Nop hé so qua buu dién hojc truc tiép tai co s& trg
giup x3 hoi cip huyén.

8.3. Thanh phén v s6 lwromg hd so:

a) Thanh phan hd so:

- Hop déng cung cip dich vu trg gitip x& hoi;

- Ban sao gidy chimg minh nhan dan ho3c thé can cudc cong dan hoc hé chiéu
hoiic chimg thuc c4 nhan hop phap khac cla dbi twong.

b) S6 lrgng hd so: 01 bd

8.4, Théi han gidi quyét: Theo thoa thufn.

8.5. Doi twgng thac hién: Déi twong ty nguyén st dung dich vu trg giup xa
hoi tai co s0.

8.6. Co quan thye hién: Co s¢ trg giup x3 hoi cap huyén.

8.7. Két qua thye hién: Hop dong cung cip dich vu dugc ky két: Quyét dinh
tiép nhan cia ngudi dimg déu co s6.

- 8.8. Lé phi: Theo quy dinh

8.9. Tén miu don, miu to khai: N

- Hop dbng cung chp dich vu trg gitip x& hoi (Mdu s6 12 ban hanh kém theo
Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP).

8.10. Yéu chu, didu kién: Déi tugng tu nguyén sir dung dich vu trg giup xa héi
tal co sO.

8.11. Céin ci phap ly: .

- Nghi dinh s6 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 cia Chinh phu quy dinh vé
thanh 13p, td chiic, hoat ddng, giéi thé va quan 1y céc co sd tro giup x& hji.

- Théng tu s6 33/2017/TT-BLDTBXH ngay 29/12/2017 cia B6 Lao dong-
Thuong binh va X4 hoi huéng din vé& co céu t6 chirc, dinh mic nhén vién va quy
trinh, tiéu chuén tro gitp x4 hoi tai co so tro gidp x& hoi.
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MZu s8 12: Ban hanh kém theo Nghi dinh 56 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017
cua Chinh phu

_TEN CO QUAN CAP TREN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TEN CO SO TRQ GIUP XA HOQI Péc 1ap - Tu do - Hanh phiic
S6: ..../HD-.... e ooy NgAY  thang ndm 200...

HQP DPONG CUNG CAP DICH VU TRG GIUP XA HOI
Chim séc, tro gitip ddi tuong tai .................. (tén co s58)

Cén ctr Nghi dinh s6..../2017/ND-CP ngay thang .nim... cia Chinh phi quy
dinh v& thanh 1ap, té chirc, hoat dong, giai thé va quan ly cic co sé trg gitp xa hoi;
Hoém nay, ngay ...... thang ..... nam 20..., tal ...oooiiiiiiiin ,
chiing t6i gdm c6:
A. Dai dién (Tén co s0), Bén A:

LONG/bBA ..o Chire vu: Giam ddc

2.0N8/DA i ()11 [ 2V PP
O 3T Y S LR CACACREITRTRE
B. Pai dién cho dbi tugng, Bén B

1.ONEMA ..coveiinrieeeeee e B e
2.00g/bA ..o, T2 oo
3 T 1| O A SLLERTIPITERRY

Hai bén d3 cling nhau trao d6i thao luan vé viéc ky két hop dbng chim séc, trgy
gitip d6i tuong v&i nhitng diéu khoan sau:

bieu 1. Trach nhiém cia (Tén co 1) ST OT O
tiép nhan chim séc, trg giup ong/ba/chau ...............................................

(Co hé so cd nhdn, gidy khdm suc khée, gidy khai sinh kém theo)

Ong/ba dugc phan dén & tai: Phong ....... nha ............. (hodc t6, nhém
..................................................................................................... )
Mirc sinh hoat phi .......ovviviiiiiii d/ngay (hodc thang)
Pidu 2. Trich nhiém cta ddi tuong: Trong thoi gian SONG tai ..ovvvrennnnnes Ong/ba

phai tuan thi cac ndi quy, quy dinh cia co sd va tich cuc hoa nhap, tham gia cac hoat
dong chung cia co s6.
Piéu 3. Thoi han hop dbng va kinh ph1
1. Thoi han hop dong: Tirngay ..... thang ... nim ... dén ngay ... thang nam ......
2. Kinh ph1
Bén B ¢6 trach nhiém dong kinh phi cho bén A theo théa thudn gifra hai bén 12
............... dong/thang Thoi gian dong vvvvvvvene.. /130, 130 thir nhit dugc thyc hién
ngay sau ky Hop ddng nay (chuyén khodn hodc tién md).
Hop déng nay duoc lam thanh 04 ban, bén A giir 03 ban, bén B gilr 01 ban va ¢6 gia
tri phap 1y nhu nhau.
DPAI DIEN BEN B PAI DIEN BEN A
GIAM POC CO SO TGXH
(Ky, déng ddu)
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9. Thi tuc “Dirng tro giap xa hdi tai co sé trg gitp xa hoi cip huyén”

9.1. Trinh ty thwe hién:

- Bude 1: Dbi trong sir dung dich vu hodic ngudi gidm hd, than nhén hogc gia
dinh, c4 nhan nhin chim séc, nui dudng hodc cha me nudi ciia doi tugng c6 don dé
nghi giti nguoi dang dau co so.

- Budc 2: Trong thoi han 07 ngay lam viéc ké tir khi nhan dugc don, ngudi dimg
d4u co s& ban hanh quyét dinh dimg trg gitp x4 hoi.

- Bugc 3: Co s& lap bién ban ban giao déi trong vé gia dinh, cdng ddng c6 xac
nhan cila UBND cép x4 hodc thanh 1y hop ddng dich vu trg gitp x3 hoi.

9.2. Cach thic thuc hién: Nop hd so qua buu dién hodc truc tiép tai co so trg
gitip xa héi clp huyén.

9.3, Thanh phan va s6 lrgng ho so

a) Thanh phén hd so:

- Pon dé nghj dimg trg gitip x4 hoi.

b) S6 lwong hd so: 01 bd

9.4. Thori han gii quyét: 07 ngay lam viée ké tir khi nhan du h6 so hop 1¢

9.5. P6i twong thwe hién: Déi tuong st dung dich vy hodc nguoi gidm hd, than
nhén hojc gia dinh, ¢4 nhan nhin chim séc, nudi dudng hodc cha me nudi cla déi
tuong. ,

9.6. Co quan thyre hién: Co so tro giop xa héi. .

9.7. Két qua thyc hién: Quyét dinh ciia ngudi dimg dau co sé trg gitp xa héi.

9.8. Lé phi: Khéng

9.9. Tén miu don, mau t Khai:

- Don d8 nghi dimg tro gitp xa hdi (Mdu s6
103/2017/ND-CP).

9.10. Yéu chu, diéu ki¢n: .

a) Két thiic quan ly trudmg hop theo quyét dinh ciia ngudi dimg dau co so;

b) Ngudi giam hé, gia dinh hoac gia dinh, ca nhén nhan cham soéc, nuéi dudng co
don d& nghi;

¢) D6i trong dugc nhan 1dm con nubi theo quy dinh cda phap luat con nuoi;

d) Déi tugng du 18 tudi. Trudng hop tir 18 tudi tré 1én dang hoc cac cap hoc phd
thong, hoc nghé, trung hoc chuyén nghiép, cao dang, dai hoc thi tiép tuc duge chidm séc,
nudi dudng tai co s& cho dén khi tdt nghiép vin bang thur nhét nhung khéng qué 22 tubi;

d) Co s¢ khong c6 kha nang cung cip dich vu tro gidp x3 héi phit hop cho dbi
tuong;

e) Péi tugng khong lién hé trong vong 1 thang;

g) Dbi tugng d& nghi dimg hoat dong trg gitp x& héi;

h) Déi tugng chét hoic mat tich theo quy dinh clia phap luat;

i) Két thiic hop dong cung cép dich vu tro givip x3 hoi;

k) Trudng hop khac theo quy dinh cia phap lut.

9.11. Céin cw phap ly:

- Nghi dinh s§ 103/2017/ND-CP ngay 12/9/2017 cia Chinh phu quy dinh vé
thanh l4p, t6 chirc, hoat ddng, giai thé va quan ly cac co s& trg gidp xa hdi.

- Théng tur sb 33/2017/TT-BLDTBXH ngay 29/12/2017 cua B6 Lao dong-
Thuong binh va X& héi huéng din v& co ciu td chire, dinh mirc nhin vién va quy trinh,
tiéu chuan trg giup xa hdi tai co sd tro gidp xa hoi.

13 ban hémh kém theo Nghi dinh sé
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MAu s6 13: Ban hanh kém theo Nghi dinh s6 103/2017/NP-CP ngay 12/9/2017
cua Chinh phu

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Péc lip - Tw do - Hanh phiuc

PON PE NGHI DUNG TRQ GIUP XA HOI
Kinh giri: Gidm déc co s& tro gitip xa hoi..

1. Ho va tén (tén dbi tugng hodic ngudi giam hd): .......oovvvvvvnnnnnn Nam, nif .........

2. Sinhngay ............. thang ......... 11111 S

3. S6 dinh danh ca nhan hodc sb thé cin cude cong din hojic Gidy CMND so .. Cép

NEAY vo.feeid oo NOT CADP: ©ovvveeeeiiiiiiie et

4, Tri quan tai thén ...........coeeinennenee X3 (phuong, thi 11e:10) JOTTUTUTRUURSR

huyén (quén, thi x4, thanh pho) ............................. Tinh .oooovviiiiiein
T6i lam don nay dé nghl Giam déc co so tro giup x& héi ...... xem xét, gial

quyet cho .....ooevviniis (Ho va tén dbi tuong), (Péi véi truomg hop ngudi gidm ho

viét don thi phai khai bé sung cdc thong tin sau:

Hova tén doi tu'cmg ................... Nam, nit. ....... Sinhngay.../...... oo

Sé dinh danh cd nhdn hodc sé thé cdn cudc cong dén hogc Gidy CMND sé

.............. Capngay .....J....J....Noi CAP: «\evvveveaeeseeai s eeeman e s e s e s

Triiquan tai thon .................... Xa (phuong, thi BRI oo et

huyén (quan thi xd, thanh phé)................ TR oo e )

dimg sir dung dich v tro glup x4 héi tai co s& va dugce ho trg hda nhip cong dong.

Ly do d& nghi dimng trg gitip X8 hoi tai coSOT ...ooveveriiinn i

Trén trong cam on./.

v eeey NEAY ... thdng .... ndm .....
Poi twong hodc ngwdi giam hd
(Ky, ghi ré ho tén)
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